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	Stt
	Tên sản phẩm
	Quy cách, thông số
và thành phần sản phẩm
	Đơn vị tính

	1
	SĐCĐ Ngôi Sao Phương Nam xanh lá   380g (hoặc tương đương)                   
	- Quy cách: hộp 380g
- Thành phần: đường(47.2%), sữa(nước, sữa bột, sữa tươi chuẩn hóa),dầu thực vật, whey bột, lactoza, maltodextrin, chất nhũ hóa (322(i), 4600(i), 401, 466)
	Hộp

	2
	Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%  180ml (hoặc tương đương)
	- Quy cách: hộp 180ml, lốc 4 hộp
- Thành phần: sữa tươi (97%), đường (3,8%), chất ổn định (471, 460(i), 407, 466), vitamin (natri ascorbat, A, D3), khoáng chất (natri selenit), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm.
	Lốc ( 4 hộp )

	3
	Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK 180ml (hoặc tương đương)
	- Quy cách: hộp 180ml, lốc 4 hộp
- Thành phần: sữa hoàn toàn từ sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), hỗn hợp chất nhũ hóa và chất ổn định (E 471, E 407, E 412). 
	Lốc ( 4 hộp )

	4
	Sữa chua TH true YOUGURT 100g (hoặc tương đương)                          
	- Quy cách: hủ 100g, lốc 4 hủ.
- Thành phần: sữa hoàn toàn từ sữa bò tươi (82%), đường tinh luyện, mứt trái cây (5%), chất xơ hòa tan (inuli), chất ổn định (galatin , 471), hương tự nhiên, màu tự nhiên beta-caroten 160a(iii), men Steptococcus thermophilus và lợi khuẩn Lactobacillus bulgaricus.
	Lốc ( 4 hộp )

	5
	Sữa chua TH true YOUGURT 100g (hoặc tương đương)             
	- Quy cách: hủ 100g, lốc 4 hủ.
- Thành phần: Sữa hoàn toàn từ sữa bò tươi (89,9%), đường (9%), chất ổn định (gelatin, 471), men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus. ...
	Lốc ( 4 hộp )

	6
	Mì Omachi 80g(hoặc tương đương)                                        
	- Quy cách: gói 80g, hương vị sườn hầm ngũ quả.
- Thành phần:
       + Vắt mì gồm bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, chất ổn định (1420, 451(i)), tinh bột khoai tây 30 g/kg, muối, nước mắm, chất điều vị (621, 635), chiết xuất nấm men, chất tạo xốp (452(i), 500(i), 500(ii)), bột lòng đỏ trứng 810mg/kg, hỗn hợp protein lòng trắng trứng 410 mg/kg ,xiroo ngô nồng độ fructose cao, chiếc xuất trái dành dành, chất chống oxy hoá (307c, 320, 321,330), bột cà ri.
        + Súp gồm Dầu cọ, muối, đường, chất điều vị (621, 635,364(ii)), hành tím 25,4 g/kg, hành tây 15,9 g/kg, thịt heo  14,4 g/kg, đạm đậu nành, muối, cà rốt sấy, gia vị hỗn hợp, củ cải trắng, mỡ heo (7,25 g/kg), cà chua, hành lá sấy 12,5 g/kg, ngò rí, đậm đậu nành, nước, củ cải trắng 4,2 g/kg, hương liệu tổng hợp ( giống hương liệu tự nhiên), bột tiêu, hành lá sấy, cà chua 3,1 g/kg, bột thịt gà, nước tương, ngò rí sấy, bột tỏi, bột ớt, nước cốt xương thịt 2,4 g/kg , bột hành tay , tỏi, bột tôm, cà chua dạng sệt, chiếc xuất nấm mên, nước mắm, nước sốt sườn thịt hầm 270 mg/kg, bột kemn thức vật, chất tạo màu (papika oleoresin, caramen nhóm I) tự nhiên, chất bảo quản (211) bột chiết xuất sườn heo 45 mg/kg, bột cà chua, nguyên liệu vitamin E acetate 33,1 mg/kg, chất chống oxi hóa (320,321), chất ổn định (415).
	Gói

	7
	Miến Phú Hương 55g (hoặc tương đương)                                         
	- Quy cách: gói 55g, Hương vị sườn heo
- Thành phần:
        +  Vắt miến: Tinh bột khoai tây, chất làm dày (1420), tinh bột đậu hà lan, tinh bột đậu xanh 22,78 g/kg.
        +   Các gói gia vị: Muối, đường, chất điều vị (621, 631, 627, 364(ii)), dầu cọ, chả heo sấy 12,64 g/kg, nấm mèo sấy, các gia vị (tỏi, tiêu, ớt, hành, ngò rí), bột nguyên trứng, protein đậu nành, tinh bột khoai mì, hành lá sấy, ngò rí sấy, chiết xuất nấm men, bột kem không sữa, bột thịt heo 1,79 g/kg, chất chống đông vón (551), phẩm màu tự nhiên (caramen nhóm I tổng hợp, paprika oleoresin tự nhiên, curcumin), chất điều chỉnh độ acid (330), nguyên liệu bổ sung vitamin B12 0,03 g/kg. Thành phần có chứa: đậu nành, trứng, casein, cá.
	Gói

	8
	Thịt hộp SPAM Les Sodi ( hoặc SPAM Lite ) 340g  
(hoặc tương đương)                                               
	- Quy cách: hộp 340g
- Thành phần: thịt heo 90%, nước, muối, chất làm dày (INS 1442), đường, chất bảo quản (INS 250)
	Hộp

	9
	Thịt hộp Tulip PORKS  340g (hoặc tương đương)                            
	- Quy cách: hộp 340g
- Thành phần: thịt heo 88%, tinh bột 7%, muối, chất ổn định (INS 451i), protein sữa ,đường, dextrose, chất chống oxy hóa (INS 301), chiết xuất hành, chiết xuất gia vị (rau mùi, tiêu đen, vỏ nhục đậu khấu, gừng, hành), chất bảo quản (INS 250). Thành phần có chứa sữa 
	Hộp

	10
	Xúc xích HEO Vissan  160g (hoặc tương đương)                     
	- Quy cách: bịch 160g (bịch 4 cây x 40g)
- Thành phần: nạc heo 55%, thịt gà, mỡ heo, nước, protein đậu nành, protein sữa chất ổn định (407,1412, 1422), protein từ lúa mì muối i-ốt, chất giữ màu(250) chất làm ẩm (450i, 450ii, 450iii, 451i), đường, chất điều vị (621,627, 631), bột tỏi, bột tiêu, hương thịt tổng hợp, chất chống oxy hóa (316), chất xơ từ lúa mì, bột nguyên trứng, chất điều chỉnh bột acid(262i, 325), phẩm màu tổng hợp (127). tiêu, chất bảo quản (251), chất ổn định (452i), chất điều vị (621)ổn định (452i), chất điều vị (621)
	Bịch (4 cây )

	11
	Trà Lipton hòa tan  224g (hoặc tương đương)
	- Quy cách: hộp 16 gói (gói 14g)
- Thành phần: đường, chất điều chỉnh độ acid (INS 330, INS 331(iii)), Muối i-ốt, tinh chất trà đen (0,7%), Màu tổng hợp (Caramen nhóm IV- INS 150d), Hương chanh tự nhiên, Vitamin C (Acid L-ascorbic) (0.3%), chất tạo ngọt tổng hợp ( aspartam- INS 951, acesulfam kali- INS 950, sucraloce- INS 955), bột mật ong (0,06%) và hương mật ong tổng hợp.

	Hộp (16 gói)

	12
	Đường tinh luyện Biên Hòa 1kg (hoặc tương đương)            
	- Quy cách: bịch 1 kg
- Thành phần: đường mía 

	Bịch

	13
	Phomai L.V.QUIRIT
 ( con bò cười ) 112g
(hoặc tương đương)
	- Quy cách: hộp 112g (hộp tròn 8 miếng)
- Thành phần: nước, phô mai, bơ, sữa bột, dầu cọ, đạm sữa, chất nhũ hóa (natri polyphosphat), tricalci phosphat, chất điều chỉnh độ acid (acid citric) , muối i-ốt, kẽm gluconat, sắt pyrophosphat, vitamin A, vitamin D.
	Hộp (8 miếng)

	14
	Phomai  EMBORG  Mozzarella  200g (hoặc tương đương) 
	- Quy cách: bịch 200g
- Thành phần: phô mai Mozzarella (sữa bò tiệt trùng, muối, lactic lên men, vi khuẩn rennet) 98%, tinh bột khoai tây.
	Bịch

	15
	Phomai ZOTT Gourmet Slices burger (sandwich hoặc toast) 200g 
(hoặc tương đương) 
	- Quy cách: bịch 200g
- Thành phần: Pho mát (50%), sữa tách kem, bơ, sữa bột tách kem, muối nhũ hóa (339(ii), 452(i),331(iii)), protein sữa, sữa bột tách kem, bột whey, muối, màu thực phẩm: màu tự nhiên chiết xuất từ ớt bột (160c(i)), màu beta-caroten tổng hợp (160a(i)). Không sử dụng chất bảo quản.
	Gói

	16
	Thịt bò hầm Vissan 150g
(hoặc tương đương)
	- Quy cách: hộp 150g
- Thành phần: Nạc bò (55%), nước, đường, muối i-ốt, hành, tỏi, chất làm ẩm (451i,450i, 450ii, 450iii), chất điều vị (621), chất chống oxy hóa (316) chất giữ màu (250).

	Hộp

	17
	[bookmark: _GoBack]Heo hầm  Vissan 150g(hoặc tương đương)
	- Quy cách: hộp 150g
- Thành phần:Nạc heo (50%), nước, đường, chất điều vị (621), hương thịt tổng hợp, chất giữ ẩm (451i, 452i), muối i-ốt, nước mắm, hành, tỏi, phẩm màu tổng hợp (150a)

	Hộp



